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         TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
  

      Bản án số: 89/2017/HS-PT 

           Ngày 09/8/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

                

               + Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Quốc Việt; 

               + Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Văn Trị; 

                                                      Bà Nguyễn Thị Phương Bắc. 

            + Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Thị Lá – Thư ký Tòa án. 

              + Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường -  Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 78/2017/HSPT ngày 10 tháng 7 năm 2017 

đối với bị cáo Nguyễn Thanh H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 47/2017/HSST ngày 31/5/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

 Nguyễn Thanh H (L), sinh năm 1983 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; HKTT: Số 

3B/7, ấp B, xã T, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Không; trình độ 

văn hóa: 5/12; con ông Nguyễn Thanh N, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1963; tiền sự: Tại Quyết định số 73/2016/QT-TA ngày 16/8/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian chấp hành là 22 (hai 

mươi hai) tháng; tiền án: Tại bản án số 117/2009/HSPT ngày 29/9/2009 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 07 (bảy) năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”; bị bắt tạm giam ngày 06/02/2017. 

Bị cáo không kháng cáo: 

1. Nguyễn Trọng T (B), sinh năm 1993, trú tại: 27/15 Nguyễn Thái B, phường 

Nguyễn Thái B, quận 1, TP Hồ Chí Minh, tiền sự: 28/6/2016 bị đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; bị bắt ngày 10/11/2016. 

2. Nguyễn Thanh X (Q), sinh năm 1989, trú tại: Ấp L xã P, huyện Đ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; tiền sự: 31/5/2016 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiền án: 

Ngày 10/9/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 

07 năm tù về tội cướp tài sản, bị bắt ngày 10/11/2016. 
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Ngoài ra trong vụ án còn có người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng 

không có kháng cáo, kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không 

triệu tập. 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành và bản án hình 

sự sơ thẩm số 47/2017/HSST ngày 31/5/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành 

thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thanh X, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thanh H là những người nghiện 

ma túy và bị đưa vào Trung tâm giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tại ấp 6, xã T, huyện T, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cai nghiện bắt buộc. Khoảng 20 

giờ ngày 08/11/2016 tại phòng B1 của Trung tâm: X, T, H đã cùng nhau bàn bạc, rủ 

rê, lôi kéo, kích động những học viên khác, sử dụng vũ khí uy hiếp, tấn công cán bộ 

quản lý của Trung tâm để trốn khỏi Trung tâm. Theo kế hoạch, sang 09/11/2016 X, T, 

H kể cho những học viên khác nghe kế hoạch trốn khỏi trung tâm. Khoảng 8 giờ cùng 

ngày, X cầm một con dao, H cầm cây sắt, T cầm một cây dùi hô hào các học viên 

khác “về nhà thôi…” các học viên lớp đan 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã hưởng ứng bỏ việc, hò 

hét cùng nhau đi về cổng chính của Trung tâm. Lực lượng bảo vệ ở cổng chính ngăn 

chặn lại nên các học viên đi về phía sau nhà y tế của Trung tâm đập vào hàng rào thứ 

nhất, hàng rào thứ hai và đi đến hàng rào thứ 3 dùng gạch, đá ném vào chòi 3 bảo vệ 

là ông Cao Quốc V, sinh năm 1972, HKTT: Ấp T, xã X, huyện T, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu là bảo vệ trung tâm đang trực gác bỏ chạy khỏi chốt ba. Các học viên đã leo lên 

chòi 3 rồi từ đó leo lên tường rào, bám vào cành cây tràm đu qua tường rào ra ngoài; 

số học viên khác đi qua khu dành cho học viên nữ trốn đập bể tường rào chui ra 

ngoài. Theo báo cáo và danh sách của Trung tâm cấp có 195 học viên bỏ trốn. Tiến 

hành khám nghiệm hiện trường xác định có tổng cộng 15m
2
 tường rào của Trung tâm 

bị học viên bỏ trốn đập vỡ. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 09/KL ngày 23/01/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Tân Thành kết luận: Trị giá 15m
2
 tường rào, loại tường gạch 

dày 10 cm là 2.118.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 47/2017/HSST ngày 31 tháng 5 năm 2017của 

Toà án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp 

dụng điểm a, d, đ khoản 2 Điều 245; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật Hình 

sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/02/2017. 

Ngoài ra, án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh X 04 năm tù, Nguyễn 

Trọng T 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù; xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm và quyền 

kháng cáo theo luật định. 
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Ngày 07/6/2017, bị cáo Nguyễn Thanh H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt với lí do: Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là quá nặng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo v n giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã xem xét toàn bộ nội 

dung vụ án và đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị 

cáo, các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy bản án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội; tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo không cung cấp chứng cứ nào mới; đề nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự xử không chấp nhận kháng 

cáo, giữ y mức án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo H. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, sau 

khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thanh H gửi trong thời hạn quy định 

của pháp luật nên hợp lệ và được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở 

để xác định như sau: Vào khoảng 08 giờ ngày 09/11/2016, tại Trung tâm Giáo dục, 

Lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Trọng T sử dụng cây dùi, bị 

cáo Nguyễn Thanh X sử dụng con dao và bị cáo Nguyễn Thanh H sử dụng cây sắt hô 

hào các học viên đang cai nghiện bắt buộc phá phách, đập thủng tường rào và đã có 

195 học viên bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện. Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Tân 

Thành xét xử bị cáo H và các đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy 

định tại điểm a, d, đ khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng với quy 

định của pháp luật. 

Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh H thì thấy: Xét 

tính chất và mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra là rất nguy hiểm 

cho xã hội, đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh địa phương và an toàn 

cho xã hội. Bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, từng có 01 tiền sự bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 01 tiền án về tội 

mua bán trái phép chất ma túy đến nay chưa được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy 

đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần xét xử bị cáo một mức án 

nghiêm khắc là cần thiết để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Tại phiên tòa 

phúc thẩm xét thấy bị cáo không cung cấp được các tình tiết giảm nhẹ nào mới theo 

quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

xin giảm hình phạt của bị cáo nên giữ nguyên hình phạt của cấp sơ thẩm đã tuyên. 
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          Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu 

lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, hết thời hạn kháng nghị. 

          Bởi các lẽ trên;  

          Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 

QUYẾT  ĐỊNH: 

         1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh 

H, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố Nguyễn Thanh H (L) phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.  

Áp dụng điểm a, d, đ khoản 2 Điều 245; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự: 

Xử phạt Nguyễn Thanh H (L) 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/02/2017. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh H phải nộp 200.000 đồng 

(Hai trăm ngàn đồng).                     

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật. 

       Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 09/8/2017). 
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân huyện Tân Thành; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành;  

- Công an huyện Tân Thành; 

-  Chị cục THADS huyện Tân Thành; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                          (Đã ký) 

 

 

                       Tạ Quốc Việt 
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 Các thẩm phán                                    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Nguyễn Văn Trị       Nguyễn Thị Phương Bắc                  Tạ Quốc Việt 

 


